
CÔNG TY TNHH THIỆP ĐỨC QUYỀN 
Địa chỉ: 34-36-38-40 Đường 3122 Phạm Thế Hiển,F 7, Q8 , TP.HCM
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Giá tiền/ 
thành phần
( chưa  VAT)

dưới 500 
bộ 

Từ 500 tới 
999 Bộ

Từ 1,000 
tới 1,999 
Bộ

Từ 2,000 tới 
2,999 Bộ
(hoặc nhiều 
mẫu tổng 
3,000 tới  
4,999 bộ)

Từ 3,000 trở 
lên. (hoặc 
nhiều mẫu 
tổng 5,000 tới  
9,999 bộ)

Từ 10,000 
trở lên. (có 
thể ghép 
nhiều mẫu)

Bao thư
(chưa dán)

1,410

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

710

Bao thư
(chưa dán)

1,410

Lót đôi 710

Bao thư
(chưa dán)

1,210

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

910

Bao thư
(chưa dán)

1,410

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

980

Bao thư
(dán sẵn)

1,720

Thiệp kiểu túi
(gấp dán sẵn) 4,250

Tờ lót báo 360

Tờ lót mời 330

Bao thư
(dán sẵn)

1,720

Thiệp kiểu túi
(gấp dán sẵn) 4,250

Tờ lót báo 330

Tờ lót mời 300

Bao thư
(dán sẵn)

1910

Thiệp kiểu túi
(dán sẵn)

3,730

Tờ lót báo 270

Tờ lót mời 260

6,500
(+VAT=
7,020)

6,070
(+VAT=
6,556)

DQ-2302 
đỏ 

nhung

6,660
(+VAT=
7,193)

DQ-2302 
vàng 
nhũ.

DQ-2307 
Đỏ nhũ 

thái

* Bao thư dán 
sẵn.
*Ép kim tên 
300đ/nhát ép+ 
phí LK 100.000đ

2,120
(+VAT=
2,290)

2,120
(+VAT=
2,290)
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2,390
(+VAT=
2,581)

DQ-2306 
Kem 
đậm 
nhũ.

1,970
(+VAT=
2,128)

1,920
(+VAT=
2,074)

1,770
(+VAT=
1,912)

* Bao thư chưa 
dán (công dán 
150đ).
*Ép kim tên 
300đ/nhát ép+ 
phí LK 100.000đ.

Kính gởi: Quý Khách Hàng Nhà In (đại lý)                                                ( Phát hành tháng 8-2023, cập nhật giá 28-12-2025)

* Bao thư chưa 
dán (công dán 
150đ).
*Ép kim tên 
300đ/nhát ép+ 
phí LK 100.000đ

DQ-2301 
đỏ nhũ 

thái

DQ-2301 
vàng lợt 

nhũ.

2,020
(+VAT=
2,182)

2,020
(+VAT=
2,182)

2,020
(+VAT=
2,182)

2,290
(+VAT=
2,473)

6,560
(+VAT=
7,085)

Gia công in nội 
dung

( giá chưa VAT)

1,970
(+VAT=
2,128)

1,920
(+VAT=
2,074)

1,770
(+VAT=
1,912)

* Bao thư dán 
sẵn.
*Ép kim tên 
300đ/nhát ép+ 
phí LK 100.000đ

DQ-2306 
đỏ nhũ 

thái

6,600
(+VAT=
7,128)

6,170
(+VAT=
6,664)

* Bao thư dán 
sẵn.
*Ép kim tên 
300đ/nhát ép+ 
phí LK 120.000đ

Mã 
Thiệp

Hình Ảnh
Tên từng 

thành phần

2,120
(+VAT=
2,290)

1,920
(+VAT=
2,074)

1,770
(+VAT=
1,912)

1,970
(+VAT=
2,128)

5,970
(+VAT=
6,448)

5,820
(+VAT=
6,286)

2,240
(+VAT=
2,419)

2,190
(+VAT=
2,365)

2,040
(+VAT=
2,203)

6,460
(+VAT=
6,977)

6,310
(+VAT=
6,815)

6,510
(+VAT=
7,031)

6,450
(+VAT=
6,966)

6,400
(+VAT=
6,912)

Giá Phôi Thiệp bậc thang theo số lượng (đ/ bộ)

6,020
(+VAT=
6,502)

6,250
(+VAT=
6,750)

1,820
(+VAT=
1,966)

1,820
(+VAT=
1,966)

1,820
(+VAT=
1,966)

2,090
(+VAT=
2,257)

6,360
(+VAT=
6,869)

6,300
(+VAT=
6,804)

5,870
(+VAT=
6,340)



Giá tiền/ 
thành phần
( chưa  VAT)

dưới 500 
bộ 

Từ 500 tới 
999 Bộ

Từ 1,000 
tới 1,999 
Bộ

Từ 2,000 tới 
2,999 Bộ
(hoặc nhiều 
mẫu tổng 
3,000 tới  
4,999 bộ)

Từ 3,000 trở 
lên. (hoặc 
nhiều mẫu 
tổng 5,000 tới  
9,999 bộ)

Từ 10,000 
trở lên. (có 
thể ghép 
nhiều mẫu)

Bao thư
(dán sẵn)

1880

Thiệp kiểu túi
(dán sẵn)

3,380

Tờ lót báo 270

Tờ lót mời 260

Bao thư
(chưa dán)

700

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

570

Bao thư
(chưa dán)

700

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

570

Bao thư
(chưa dán)

700

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

570

Bao thư
(dán sẵn)

3,080

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

1,030

Bao thư
(dán sẵn)

3,080

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

1,030

Bao thư
(chưa dán)

2,890

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

660

Bao thư
(chưa dán)

2,640

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

660

5,690
(+VAT=
6,145)

1,170
(+VAT=
1,264)

1,170
(+VAT=
1,264)

1,170
(+VAT=
1,264)

4,010
(+VAT=
4,331)

4,010
(+VAT=
4,331)

3,450
(+VAT=
3,726)

3,200
(+VAT=
3,456)

DQ-2307 
Dương 
đậm 
nhũ.

5,790
(+VAT=
6,253)

DQ-2311 
Dương 
đậm nhũ

1,270
(+VAT=
1,372)

3,300
(+VAT=
3,564)

* Bao thư dán 
sẵn.
*Ép kim tên 
300đ/nhát ép+ 
phí LK 120.000đ

DQ-2308 
Offset

*Bao thư chưa 
dán (công dán 
150đ).

* Bao thư dán 
sẵn.
* Ép kim tên 
300đ/nhát ép+ 
phí LK 100.000đ

*Bao thư chưa 
dán (công dán 
150đ).

*Bao thư chưa 
dán (công dán 
150đ).

* Bao thư dán 
sẵn.
* Ép kim tên 
300đ/nhát ép+ 
phí LK 100.000đ

4,110
(+VAT=
4,439)

5,640
(+VAT=
6,091)

1,270
(+VAT=
1,372)

3,550
(+VAT=
3,834)

DQ-2311 
Kem 

đậm nhũ

DQ-2309 
Offset

DQ-2310 
Offset

1,270
(+VAT=
1,372)

DQ-2312 
Kraft

3,350
(+VAT=
3,618)

3,200
(+VAT=
3,456)

3,100
(+VAT=
3,348)

2,950
(+VAT=
3,186)

*Bao thư chưa 
dán (công dán 
150đ).
* Ép kim tên 
300đ/nhát ép+ 
phí LK 120.000đ

DQ-2312 
Đỏ 

nhung

4,110
(+VAT=
4,439)

1,120
(+VAT=
1,210)

3,400
(+VAT=
3,672)

3,150
(+VAT=
3,402)

970
(+VAT=
1,048)

3,810
(+VAT=
4,115)

Mã 
Thiệp

Hình Ảnh
Tên từng 

thành phần

3,810
(+VAT=
4,115)

920
(+VAT=

994)

5,490
(+VAT=
5,929)

Giá Phôi Thiệp bậc thang theo số lượng (đ/ bộ)

1,070
(+VAT=
1,156)

920
(+VAT=

994)

3,960
(+VAT=
4,277)

3,910
(+VAT=
4,223)

3,760
(+VAT=
4,061)

3,960
(+VAT=
4,277)

3,910
(+VAT=
4,223)

3,760
(+VAT=
4,061)

5,590
(+VAT=
6,037)

5,440
(+VAT=
5,875)

1,120
(+VAT=
1,210)

1,070
(+VAT=
1,156)

920
(+VAT=

994)

1,120
(+VAT=
1,210)

1,070
(+VAT=
1,156)

Gia công in nội 
dung

( giá chưa VAT)

970
(+VAT=
1,048)

970
(+VAT=
1,048)

3,250
(+VAT=
3,510)

3,000
(+VAT=
3,240)



Giá tiền/ 
thành phần
( chưa  VAT)

dưới 500 
bộ 

Từ 500 tới 
999 Bộ

Từ 1,000 
tới 1,999 
Bộ

Từ 2,000 tới 
2,999 Bộ
(hoặc nhiều 
mẫu tổng 
3,000 tới  
4,999 bộ)

Từ 3,000 trở 
lên. (hoặc 
nhiều mẫu 
tổng 5,000 tới  
9,999 bộ)

Từ 10,000 
trở lên. (có 
thể ghép 
nhiều mẫu)

Bao thư
(dán sẵn)

1,340

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

910

Bao thư
(dán sẵn)

1,340

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

910

Bao thư
(dán sẵn)

1,160

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

670

Bao thư
(dán sẵn)

1,160

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

670

Bao thư
(dán sẵn)

1,160

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

670

Bao thư
(dán sẵn)

1,720

Thiệp kiểu túi
(gấp- dán sẵn) 3,710

Tờ lót báo 490

Tờ lót mời 470

Bao thư
(dán sẵn)

1,720

Thiệp kiểu túi
(gấp- dán sẵn) 3,710

Tờ lót báo 490

Tờ lót mời 470

2,150
(+VAT=
2,322)

2,150
(+VAT=
2,322)

1,730
(+VAT=
1,868)

1,730
(+VAT=
1,868)

1,730
(+VAT=
1,868)

6,290
(+VAT=
6,793)

6,290
(+VAT=
6,793)

1,830
(+VAT=
1,976)

6,390
(+VAT=
6,901)

2,250
(+VAT=
2,430)

1,830
(+VAT=
1,976)

Bao thư dán sẵn.

Bao thư dán sẵn.

* Bao thư dán 
sẵn.
* Ép kim tên 
300đ/nhát ép+ 
phí LK 100.000đ

* Bao thư dán 
sẵn.
* Ép kim tên 
300đ/nhát ép+ 
phí LK 120.000đ

* Bao thư dán 
sẵn.
* Ép kim tên 
300đ/nhát ép+ 
phí LK 80.000đ

* Bao thư dán 
sẵn.
* Ép kim tên 
300đ/nhát ép+ 
phí LK 100.000đ

DQ-2313 
Vàng lợt

DQ-2313 
Bạc

DQ-2316 
Offset

1,830
(+VAT=
1,976)

DQ-2315 
Offset

DQ-2314 
Offset

DQ-2321 
Kem nhũ

DQ-2321 
Vàng 
nhũ.

6,390
(+VAT=
6,901)

2,100
(+VAT=
2,268)

Mã 
Thiệp

6,240
(+VAT=
6,739)

6,190
(+VAT=
6,685)

6,040
(+VAT=
6,523)

6,240
(+VAT=
6,739)

6,190
(+VAT=
6,685)

1,680
(+VAT=
1,814)

1,630
(+VAT=
1,760)

1,480
(+VAT=
1,598)

6,040
(+VAT=
6,523)

1,530
(+VAT=
1,652)

1,530
(+VAT=
1,652)

1,530
(+VAT=
1,652)

6,090
(+VAT=
6,577)

6,090
(+VAT=
6,577)

Hình Ảnh
Tên từng 

thành phần

Giá Phôi Thiệp bậc thang theo số lượng (đ/ bộ)

Gia công in nội 
dung

( giá chưa VAT)

1,680
(+VAT=
1,814)

1,630
(+VAT=
1,760)

1,480
(+VAT=
1,598)

2,050
(+VAT=
2,214)

1,900
(+VAT=
2,052)

2,100
(+VAT=
2,268)

2,050
(+VAT=
2,214)

1,900
(+VAT=
2,052)

1,680
(+VAT=
1,814)

1,630
(+VAT=
1,760)

1,480
(+VAT=
1,598)

1,950
(+VAT=
2,106)

1,950
(+VAT=
2,106)

2,250
(+VAT=
2,430)



Giá tiền/ 
thành phần
( chưa  VAT)

dưới 500 
bộ 

Từ 500 tới 
999 Bộ

Từ 1,000 
tới 1,999 
Bộ

Từ 2,000 tới 
2,999 Bộ
(hoặc nhiều 
mẫu tổng 
3,000 tới  
4,999 bộ)

Từ 3,000 trở 
lên. (hoặc 
nhiều mẫu 
tổng 5,000 tới  
9,999 bộ)

Từ 10,000 
trở lên. (có 
thể ghép 
nhiều mẫu)

Thiệp chính
(gấp+dán 

sẵn)
5,300

Bao thư mời
(dán sẵn)

1,150

Giấy quấn 1,050

Lót báo mica
( chưa ép kim) 5,300

Thiệp chính
(gấp+dán sẵn) 5,300

Bao thư mời
(dán sẵn)

1,150

Giấy quấn 1,050

Lót Báo Gỗ
( chưa khắc)

7,300

Thiệp chính
(gấp+dán sẵn)

5,000

Bao thư mời
(dán sẵn)

700

Tờ Lót-
Timeline

200

Lót báo Plastic
( chưa ép kim) 2,300

Thiệp chính
(gấp+dán sẵn)

5,000

Bao thư mời
(dán sẵn)

700

Tờ Lót-
Timeline

200

Lót báo Plastic
( chưa ép kim) 2,300

Bao thư
(chưa dán)

2,700

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

710

12,700
(+VAT=
13,716)

8,100
(+VAT=
8,748)

3,310
(+VAT=
3,575)

8,200
(+VAT=
8,856)

 => chưa bao gồm 
ép kim tên  giấy 
quấn 300đ/ nhát 
ép + phí làm 
khuôn 100,000đ
 => chưa bao gồm 
ép kim bao thư 
mời 400đ/ nhát ép 
+ phí làm khuôn 
200,000đ
 => chưa bao gồm 
khắc gỗ 2,500đ/ 
tấm

* Giá chưa bao 
gồm ép kim tên 
thiệp chính 300đ/ 
nhát ép + phí làm 
khuôn 80,000đ.

* Giá chưa bao 
gồm ép kim 
Plastic nhũ vàng  
900đ/ nhát ép + 
phí làm khuôn 
450,000đ

12,450
(+VAT=
13,446)

14,500
(+VAT=
15,660)

7,900
(+VAT=
8,532)

DQ-2322 
Kem nhũ

12,800
(+VAT=
13,824)

3,410
(+VAT=
3,683)

DQ-2322 
Dương 
đậm nhũ

14,800
(+VAT=
15,984)

Hình Ảnh
Tên từng 

thành phần

DQ-2324 
Kraft

DQ-2323 
Vàng 
nhũ

DQ-2323 
Nâu đậm 

nhũ

8,200
(+VAT=
8,856)

Mã 
Thiệp

 => chưa bao gồm 
ép kim tên  giấy 
quấn 300đ/ nhát 
ép + phí làm 
khuôn 100,000đ
 => chưa bao gồm 
ép kim mica 
1,200đ/ nhát ép + 
phí làm khuôn 
400,000đ
 => chưa bao gồm 
ép kim bao thư 
mời 400đ/ nhát ép 
+ phí làm khuôn 
200,000đ

* Bao thư chưa 
dán (công dán 
200đ).
*Ép kim tên 
300đ/nhát ép+ 
phí LK 100.000đ

* Giá chưa bao 
gồm ép kim tên 
thiệp chính 300đ/ 
nhát ép + phí làm 
khuôn 80,000đ.

* Giá chưa bao 
gồm ép kim 
Plastic nhũ vàng  
900đ/ nhát ép + 
phí làm khuôn 
450,000đ

14,700
(+VAT=
15,876)

8,100
(+VAT=
8,748)

12,650
(+VAT=
13,662)

3,260
(+VAT=
3,521)

3,210
(+VAT=
3,467)

3,060
(+VAT=
3,305)

7,900
(+VAT=
8,532)

3,110
(+VAT=
3,359)

8,050
(+VAT=
8,694)

8,000
(+VAT=
8,640)

7,850
(+VAT=
8,478)

14,650
(+VAT=
15,822)

14,600
(+VAT=
15,768)

14,450
(+VAT=
15,606)

8,050
(+VAT=
8,694)

8,000
(+VAT=
8,640)

7,850
(+VAT=
8,478)

12,600
(+VAT=
13,608)

12,500
(+VAT=
13,500)

Giá Phôi Thiệp bậc thang theo số lượng (đ/ bộ)

Gia công in nội 
dung

( giá chưa VAT)



Giá tiền/ 
thành phần
( chưa  VAT)

dưới 500 
bộ 

Từ 500 tới 
999 Bộ

Từ 1,000 
tới 1,999 
Bộ

Từ 2,000 tới 
2,999 Bộ
(hoặc nhiều 
mẫu tổng 
3,000 tới  
4,999 bộ)

Từ 3,000 trở 
lên. (hoặc 
nhiều mẫu 
tổng 5,000 tới  
9,999 bộ)

Từ 10,000 
trở lên. (có 
thể ghép 
nhiều mẫu)

Bao thư
(chưa dán)

3,100

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

710

Bao thư
(dán sẵn)

1,770

Bộ lót
( 2 tờ rời)

770

Bao thư
(dán sẵn)

1,830

Bộ lót
( 2 tờ rời)

770

Bao thư
(dán sẵn)

800

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

620

Bao thư
(dán sẵn)

800

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

620

Bao thư
(dán sẵn)

800

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

620

Bao thư
(dán sẵn)

800

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

620

Bao thư
(dán sẵn)

800

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

620

Bao thư
(dán sẵn)

800

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

620

3,710
(+VAT=
4,007)

2,440
(+VAT=
2,635)

2,500
(+VAT=
2,700)

1,320
(+VAT=
1,426)

1,320
(+VAT=
1,426)

1,320
(+VAT=
1,426)

1,320
(+VAT=
1,426)

1,420
(+VAT=
1,534)

2,600
(+VAT=
2,808)

DQ-2327 
Offset

DQ-2324 
Hồng 
xoắn

DQ-2325 
Xanh rêu 

nhũ

Tên từng 
thành phần

1,420
(+VAT=
1,534)

* Bao thư dán 
sẵn.
* Ép kim tên 
300đ/nhát ép+ 
phí LK 100.000đ

Bao thư dán sẵn.

Bao thư dán sẵn.

3,810
(+VAT=
4,115)

1,420
(+VAT=
1,534)

Bao thư dán sẵn.

1,270
(+VAT=
1,372)

* Bao thư chưa 
dán (công dán 
200đ).
*Ép kim tên 
300đ/nhát ép+ 
phí LK 100.000đ

1,420
(+VAT=
1,534)

Mã 
Thiệp

Hình Ảnh

1,320
(+VAT=
1,426)

1,320
(+VAT=
1,426)

Bao thư dán sẵn.

DQ-2329 
Offset

DQ-2326 
Offset

Bao thư dán sẵn.

1,420
(+VAT=
1,534)

Bao thư dán sẵn.
1,220
(+VAT=
1,318)

1,070
(+VAT=
1,156)

1,220
(+VAT=
1,318)

1,070
(+VAT=
1,156)

1,220
(+VAT=
1,318)

1,070
(+VAT=
1,156)

1,120
(+VAT=
1,210)

1,120
(+VAT=
1,210)

2,540
(+VAT=
2,743)

DQ-2328 
Offset

DQ-2325 
Kem 

đậm nhũ

1,420
(+VAT=
1,534)

2,390
(+VAT=
2,581)

1,270
(+VAT=
1,372)

1,270
(+VAT=
1,372)

1,270
(+VAT=
1,372)

DQ-2330 
Offset

DQ-2331 
Offset

2,340
(+VAT=
2,527)

2,190
(+VAT=
2,365)

2,450
(+VAT=
2,646)

2,400
(+VAT=
2,592)

2,250
(+VAT=
2,430)

2,240
(+VAT=
2,419)

2,300
(+VAT=
2,484)

3,660
(+VAT=
3,953)

3,610
(+VAT=
3,899)

3,460
(+VAT=
3,737)

3,510
(+VAT=
3,791)

1,220
(+VAT=
1,318)

1,070
(+VAT=
1,156)

1,270
(+VAT=
1,372)

1,220
(+VAT=
1,318)

1,070
(+VAT=
1,156)

1,270
(+VAT=
1,372)

1,220
(+VAT=
1,318)

1,070
(+VAT=
1,156)

1,120
(+VAT=
1,210)

1,120
(+VAT=
1,210)

1,120
(+VAT=
1,210)

1,120
(+VAT=
1,210)

Giá Phôi Thiệp bậc thang theo số lượng (đ/ bộ)

Gia công in nội 
dung

( giá chưa VAT)



Giá tiền/ 
thành phần
( chưa  VAT)

dưới 500 
bộ 

Từ 500 tới 
999 Bộ

Từ 1,000 
tới 1,999 
Bộ

Từ 2,000 tới 
2,999 Bộ
(hoặc nhiều 
mẫu tổng 
3,000 tới  
4,999 bộ)

Từ 3,000 trở 
lên. (hoặc 
nhiều mẫu 
tổng 5,000 tới  
9,999 bộ)

Từ 10,000 
trở lên. (có 
thể ghép 
nhiều mẫu)

Bao thư
(dán sẵn)

800

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

620

Bao thư
(dán sẵn)

800

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

620

Bao thư
(dán sẵn)

800

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

620

DQ-2340 
Thiệp túi 

Offset

Thiệp Túi
( chưa dán)

1,270
(+VAT=
1,372)

1,170
(+VAT=
1,264)

1,120
(+VAT=
1,210)

1,070
(+VAT=
1,156)

970
(+VAT=
1,048)

920
(+VAT=
994)

Túi chưa dán, 
công dán 150đ.

DQ-2341 
Thiệp túi 

Offset

Thiệp Túi
( chưa dán)

1,270
(+VAT=
1,372)

1,170
(+VAT=
1,264)

1,120
(+VAT=
1,210)

1,070
(+VAT=
1,156)

970
(+VAT=
1,048)

920
(+VAT=
994)

Túi chưa dán, 
công dán 150đ.

DQ-2342 
Thiệp túi 

Offset

Thiệp Túi
( chưa dán)

1,270
(+VAT=
1,372)

1,170
(+VAT=
1,264)

1,120
(+VAT=
1,210)

1,070
(+VAT=
1,156)

970
(+VAT=
1,048)

920
(+VAT=
994)

Túi chưa dán, 
công dán 150đ.

DQ-2343 
Thiệp túi 

Offset

Thiệp Túi
( chưa dán)

1,270
(+VAT=
1,372)

1,170
(+VAT=
1,264)

1,120
(+VAT=
1,210)

1,070
(+VAT=
1,156)

970
(+VAT=
1,048)

920
(+VAT=
994)

Túi chưa dán, 
công dán 150đ.

DQ-2344 
Thiệp túi 

Offset

Thiệp Túi
( chưa dán)

1,270
(+VAT=
1,372)

1,170
(+VAT=
1,264)

1,120
(+VAT=
1,210)

1,070
(+VAT=
1,156)

970
(+VAT=
1,048)

920
(+VAT=
994)

Túi chưa dán, 
công dán 150đ.

DQ-2345 
Thiệp túi 

Offset

Thiệp Túi
( chưa dán)

1,270
(+VAT=
1,372)

1,170
(+VAT=
1,264)

1,120
(+VAT=
1,210)

1,070
(+VAT=
1,156)

970
(+VAT=
1,048)

920
(+VAT=
994)

Túi chưa dán, 
công dán 150đ.

DQ-2346 
Thiệp túi 

Offset

Thiệp Túi
( chưa dán)

1,270
(+VAT=
1,372)

1,170
(+VAT=
1,264)

1,120
(+VAT=
1,210)

1,070
(+VAT=
1,156)

970
(+VAT=
1,048)

920
(+VAT=
994)

Túi chưa dán, 
công dán 150đ.

DQ-2347 
Thiệp túi 

Offset

Thiệp Túi
( chưa dán)

1,270
(+VAT=
1,372)

1,170
(+VAT=
1,264)

1,120
(+VAT=
1,210)

1,070
(+VAT=
1,156)

970
(+VAT=
1,048)

920
(+VAT=
994)

Túi chưa dán, 
công dán 150đ.

1,420
(+VAT=
1,534)

1,320
(+VAT=
1,426)

1,320
(+VAT=
1,426)

1,320
(+VAT=
1,426)

DQ-2332 
Offset

DQ-2334 
Offset

DQ-2333 
Offset

1,420
(+VAT=
1,534)

* Bao thư dán sẵn.
* Ép kim tên 
300đ/nhát ép+ phí 
LK 120.000đ

Bao thư dán sẵn.

Bao thư dán sẵn.
1,420
(+VAT=
1,534)

1,270
(+VAT=
1,372)

1,220
(+VAT=
1,318)

1,070
(+VAT=
1,156)

1,120
(+VAT=
1,210)

1,120
(+VAT=
1,210)

Mã 
Thiệp

Hình Ảnh
Tên từng 

thành phần

Giá Phôi Thiệp bậc thang theo số lượng (đ/ bộ)

Gia công in nội 
dung

( giá chưa VAT)

1,270
(+VAT=
1,372)

1,220
(+VAT=
1,318)

1,070
(+VAT=
1,156)

1,270
(+VAT=
1,372)

1,220
(+VAT=
1,318)

1,070
(+VAT=
1,156)

1,120
(+VAT=
1,210)



Giá tiền/ 
thành phần
( chưa  VAT)

dưới 500 
bộ 

Từ 500 tới 
999 Bộ

Từ 1,000 
tới 1,999 
Bộ

Từ 2,000 tới 
2,999 Bộ
(hoặc nhiều 
mẫu tổng 
3,000 tới  
4,999 bộ)

Từ 3,000 trở 
lên. (hoặc 
nhiều mẫu 
tổng 5,000 tới  
9,999 bộ)

Từ 10,000 
trở lên. (có 
thể ghép 
nhiều mẫu)

Bao thư
(dán sẵn)

1,740

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

1,090

Bao thư
(dán sẵn)

1,760

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

1,220

Bao thư
(dán sẵn)

870

Lót đôi
(1 tờ gập 2)

680

Bao thư
(dán sẵn)

750

Lót
(1 tờ)

420

Bao thư
(dán sẵn)

750

Lót
(1 tờ)

420

Bao thư
(dán sẵn)

750

Lót
(1 tờ)

420

Bao thư
(dán sẵn)

750

Lót
(1 tờ)

420

Bao thư
(dán sẵn)

650

Lót
(1 tờ)

420

Bao thư
(dán sẵn)

650

Lót
(1 tờ)

420

Bao thư
(dán sẵn)

650

Lót
(1 tờ)

420

1,450
(+VAT=
1,566)

1,170
(+VAT=
1,264)

DQ-2350 
Đỏ 

nhung

1,070
(+VAT=
1,156)

DQ-2351 
Offset

1,170
(+VAT=
1,264)

1,070
(+VAT=
1,156)

970
(+VAT=
1,048)

970
(+VAT=
1,048)

1,070
(+VAT=
1,156)

DQ-2051 
mã R

DQ-2051 
mã Q

DQ-2152 
mã H

DQ-2152 
mã G

DQ-2152 
mã E

DQ-2051 
mã W

DQ-2152 
mã F

1,170
(+VAT=
1,264)

Bao thư dán sẵn.

* Bao thư dán 
sẵn.
*Ép kim tên 
300đ/nhát ép+ 
phí LK 100.000đ

2,680
(+VAT=
2,894)

2,630
(+VAT=
2,840)

2,480
(+VAT=
2,678)

Bao thư dán sẵn.

970
(+VAT=
1,048)

820
(+VAT=

886)

2,780
(+VAT=
3,002)

2,630
(+VAT=
2,840)

1,400
(+VAT=
1,512)

1,350
(+VAT=
1,458)

1,200
(+VAT=
1,296)

1,070
(+VAT=
1,156)

2,530
(+VAT=
2,732)

2,680
(+VAT=
2,894)

1,250
(+VAT=
1,350)

870
(+VAT=

940)

870
(+VAT=

940)

1,070
(+VAT=
1,156)

2,830
(+VAT=
3,056)

Bao thư dán sẵn.

Bao thư dán sẵn.

Bao thư dán sẵn.

Bao thư dán sẵn.

Bao thư dán sẵn.

Bao thư dán sẵn.

1,170
(+VAT=
1,264)

1,550
(+VAT=
1,674)

DQ-2350 
Hồng 
nhạt 

camay

2,980
(+VAT=
3,218)

2,830
(+VAT=
3,056)

2,730
(+VAT=
2,948)

2,880
(+VAT=
3,110)

870
(+VAT=

940)

1,020
(+VAT=
1,102)

970
(+VAT=
1,048)

820
(+VAT=

886)

1,020
(+VAT=
1,102)

1,020
(+VAT=
1,102)

870
(+VAT=

940)

720
(+VAT=

778)

920
(+VAT=

994)

870
(+VAT=

940)

720
(+VAT=

778)

770
(+VAT=

832)

720
(+VAT=

778)

920
(+VAT=

994)

870
(+VAT=

940)

770
(+VAT=

832)

770
(+VAT=

832)

Mã 
Thiệp

Hình Ảnh
Tên từng 

thành phần

Giá Phôi Thiệp bậc thang theo số lượng (đ/ bộ)

Gia công in nội 
dung

( giá chưa VAT)

1,070
(+VAT=
1,156)

1,070
(+VAT=
1,156)

970
(+VAT=
1,048)

970
(+VAT=
1,048)

820
(+VAT=

886)

1,020
(+VAT=
1,102)

970
(+VAT=
1,048)

820
(+VAT=

886)

920
(+VAT=

994)

870
(+VAT=

940)



Giá tiền/ 
thành phần
( chưa  VAT)

dưới 500 
bộ 

Từ 500 tới 
999 Bộ

Từ 1,000 
tới 1,999 
Bộ

Từ 2,000 tới 
2,999 Bộ
(hoặc nhiều 
mẫu tổng 
3,000 tới  
4,999 bộ)

Từ 3,000 trở 
lên. (hoặc 
nhiều mẫu 
tổng 5,000 tới  
9,999 bộ)

Từ 10,000 
trở lên. (có 
thể ghép 
nhiều mẫu)

Bao thư
(dán sẵn)

650

Lót
(1 tờ)

420

Bao thư
(dán sẵn)

650

Lót
(1 tờ)

420

Bao thư
(dán sẵn)

650

Lót
(1 tờ)

420

Cuốn 
Mẫu 23

Cuốn mẫu 
phôi thiệp 

cưới đợt 23

(album màu đen 
24 lá, tặng kèm 
link tải file dữ 

liệu)

Bộ Mẫu 
23

Bộ mẫu phôi 
thiệp cưới 
đợt 23

(tặng kèm link tải 
file dữ liệu)

970
(+VAT=
1,048)

970
(+VAT=
1,048)

970
(+VAT=
1,048)

* Tổng tiền gia công in nội dung tối thiểu là 20.000đ. Thời gian 2-3 ngày.
* Màu sắc và chất lượng in nội dung cũng sẽ tương đối 90% so với mẫu đã in thực tế, không so với hình ảnh trên website.

DQ-2051 
mã Y

Bao thư dán sẵn.

* Hỗ trợ file in nội dung: 
=> File in nội dung được cung cấp miễn phí cho khách hàng đặt mua bộ mẫu hoặc cuốn mẫu (Khi đặt hàng, Quý khách có 
thể yêu cầu chúng tôi gửi đường link để tải file qua E-mail hoặc Zalo.

 - In bao thư (loại dán rồi): 350đ/lần in (nếu thêm sơ đồ ở nắp mà kết hợp được 1 lần in thì + 50đ, nếu thêm sơ đồ mặt sau do 
phải in 2 lần +300đ).

DỊCH VỤ: IN GIA CÔNG NỘI DUNG PHÔI THIỆP CƯỚI
(BẰNG MÁY IN PHUN hoặc máy in Siêu Tốc)(giá sẽ + thêm VAT)

 - In bao thư (loại chưa dán): 350/cái (nếu có sơ đồ + 50đ)

 - In Lót (in 1 mặt) : 350/nội dung (nếu lót đôi), 500/nội dung (nếu là 2 tờ lót đơn) 

Bao thư dán sẵn.
920

(+VAT=
994)

870
(+VAT=

940)

720
(+VAT=

778)

770
(+VAT=

832)

920
(+VAT=

994)

870
(+VAT=

940)

720
(+VAT=

778)

770
(+VAT=

832)

770
(+VAT=

832)

920
(+VAT=

994)

870
(+VAT=

940)

720
(+VAT=

778)

DỊCH VỤ: IN LỤA NHŨ VÀNG NHŨ BẠC

• Nếu quý khách gặp khó khăn khi cần in lụa nội dung hay in lụa nhũ vàng, nhũ bạc thì quý khách có thể gửi file hoàn 
thiện để chúng tôi có thể in gia công với chi phí sau (phí sẽ được + thêm VAT):
     - Với lót đơn hoặc bao thư in 1 mặt: 400đ/lần kéo lụa.
     - Với lót đôi ( hoặc bao thư chưa dán in cả tên +sơ đồ) : 500đ/lần kéo lụa.
     - Tổng tiền gia công kéo lụa tối thiểu là 100.000đ. Thời gian 3-5 ngày.

 - In Thiệp Túi 3 lá (loại chưa dán): In 2 mặt 800/cái

192,000 đ/ Cuốn
(+VAT = 207,360đ)

(gồm 50 bộ thiệp cưới và 10 bộ thiệp mời 
sinh nhật đóng vào cuốn album)

1,070
(+VAT=
1,156)

1,070
(+VAT=
1,156)

1,070
(+VAT=
1,156)

* Giá và phí áp dụng: 
=> Lập phiếu tính tiền sẽ tính đơn giá hoặc phí chưa VAT, Luôn cộng thêm VAT phía dưới phiếu tính tiền. 
=> Các loại phí như phí làm khuôn, phí lên khuôn, phụ phí giao hàng đã thông báo ...cũng sẽ hiểu là giá trước VAT nên sẽ 
được cộng thêm VAT khi lập phiếu giao hàng. Khi xuất hóa đơn khách hàng có thể yêu cầu chia các khoản phí này vào giá 
thành sản phẩm. 
=> Khách hàng có thể lựa chọn nhận hóa đơn qua email hoặc zalo.

Mã 
Thiệp

Hình Ảnh
Tên từng 

thành phần

Giá Phôi Thiệp bậc thang theo số lượng (đ/ bộ)

Gia công in nội 
dung

( giá chưa VAT)

96,000 đ/ bịch
(+VAT = 103,680đ)

(gồm 50 bộ thiệp cưới và 10 bộ thiệp mời 
sinh nhật đóng bịch nilon)

Bao thư dán sẵn.

DQ-2051 
mã X

DQ-2051 
mã Z



QUY ĐỊNH GIẢM GIÁ PHÔI THIỆP CƯỚI THEO SỐ LƯỢNG 
(Áp dụng theo 1 lần đặt hàng và mua trọn bộ, mỗi màu khác nhau định nghĩa là mẫu khác)

• Giảm giá SL nhiều ( giảm giá trước VAT):
  => Giảm 350đ/ bộ: Khi mua từ 10,000 bộ trở lên (có thể ghép nhiều mẫu)
  => Giảm 300đ/ bộ: Khi mua 1 mẫu từ 3,000 tới 9,999 bộ (Hoặc mua nhiều mẫu tổng từ 5,000 tới 9,999 bộ)
  => Giảm 200đ/ bộ: Khi mua 1 mẫu từ 2,000 tới 2,999 bộ (Hoặc mua nhiều mẫu tổng từ 3,000 tới 4,999 bộ)
  => Giảm 150đ/ bộ: Khi mua 1 mẫu từ 1,000 tới 1,999 bộ. 
  => Giảm 100đ/ bộ: Khi mua 1 mẫu từ 500 tới 999 bộ. 
• Phụ phí SL ít: 20,000đ Khi mua 1 mẫu dưới 100 bộ (Trường hợp có in nội dung thì phần phí SL ít thêm 20,000đ nữa 
thành 40,000đ)
                             (nếu mua ghép với mã khác nhiều hơn 100 thì không thu phí này) 

• Công ép kim tối thiểu là 20,000đ. Thời gian 2-3 ngày.

• Ép kim nội dung: giá +800đ/nội dung(báo+mời) và 700.000 tiền khuôn.

DỊCH VỤ: ÉP KIM TÊN HOẶC NỘI DUNG (giá và phí sẽ được + thêm VAT)

• Trường hợp Phôi thiệp có yêu cầu thay đổi loại giấy cùng loại chỉ khác màu thì giá tương 
đương bảng giá nhưng cộng thêm các loại phí lên khuôn cho mỗi kỹ thuật mà mẫu phôi đó có sử 
dụng (phí sẽ được + VAT):
      * Lên khuôn bế : phí 150.000 /khuôn, Cấn đường gấp: phí 50.000/đường gấp.  
      * Ép nổi 3D: phí 100.000 /khuôn, Ép kim (nhũ), ép nhũ lún : phí 50.000/khuôn.  
      * In lún: phí 150.000 /khuôn, Bồi thiệp sách: phí 150.000.  
(Quý khách có thể cho thông tin cụ thể trường hợp thay đổi để được báo giá chính xác)

• Nhũ trắng: là loại nhũ đặc biệt giá rất cao và khó ép, thường dùng để ép trên nhựa hay mica, giá công 
ép nhũ trắng giá cao gấp 3 nhũ thông dụng như vàng- bạc....

• Ép kim tên trên bao thư: giá +300đ/nhát ép và từ 80.000đ tới 120,000đ phí làm khuôn ép.

• Thanh toán: ngay khi giao hàng hoặc trước khi hàng được gửi đi  (đối với khách ở tỉnh) . 

• Thời gian giao hàng : Thông thường từ 1 tới 2 ngày  (Nếu khách hàng có yêu cầu những dịch vụ cộng thêm 
như ép kim tên, dán bao thư … thì thời gian giao hàng sẽ chậm hơn 1 ngày so với thông thường).

• Thời gian làm việc: Sáng từ 7h30 tới 11h30, Chiều từ 1h tới 5h  ( không kể chủ nhật).

• Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng. Trân trọng kính chào

CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI THEO YÊU CẦU

• Công ép kim tiêu chuẩn áp dụng với giấy không cán màng và các loại nhũ thông dụng: Nếu đề can 
hoặc giấy có cán màng cao gấp 1,5 lần, ép trên Plastic(nhựa) cao gấp 2 lần, ép trên Acrylic(mica) cao 
gấp 3 lần.

Lưu ý khác:

• Quy định thu phụ phí giao hàng tùy theo khu vực gần hay xa so với công ty chúng tôi như sau: 
  -  Khu vực miễn phụ phí: quận 8, khu gần chợ lớn và khu Lý thái tổ.
  - Các khu vực khác hoặc luôn thu phí từ 20-100.000 cho mỗi lần giao  (Phụ phí nếu có sẽ được thỏa 
thuận trước và ghi trong phiếu giao hàng). 

• Màu sắc của giấy hoặc màu in có thể bị thay đổi nhẹ so với mẫu (do có sự sai lệch màu sau mỗi lần 

nhập giấy mới hoặc in mới) .


